
DANH SÁCH CÁ NHÂN CÓ HỒ SƠ 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN, NGHỆ NHÂN ƯU TÚ 

TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ LẦN THỨ 4 

(Kèm theo VŁn bͩn sΧ 33 /SVHTT-QLVHGņ ngày09/01/2025 cνa Sε VŁn hóa và ThΘ thao Bình ņΠnh) 

I. DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN:  05 cá nhân 

 

 

TT 

 

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, THÁNG,  NĂM 

SINH 

 

ĐỊA CHỈ 

 

LOẠI HÌNH  DI  SẢN VĂN 

HOÁ PHI VẬT THỂ ĐỀ 

NGHỊ XÉT TẶNG 

Nam Nữ 

1 HuȢnh Th֗ Kim Chung 
 

10/11/1967 
Thôn An Hoà 2, xã PhҼ֧c An, 
huy֓n Tuy PhҼ֧c 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Hát b֥i) 

2 PhӴm Th֗ KiԚu 
 

08/4/1963 
Thôn Phong An, xã Cát Trinh, 
huy֓n Phù Cát 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Hát b֥i, Bài chòi) 

3 Nguy֑n Minh Toàn 30/4/1968 
 Khu vֽc Phò An, phҼ֩ng 

NhҺn HҼng, th֗ xã An NhҺn 
Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Hát b֥i, Bài chòi) 

4 Nguy֑n Phú 25/02/1971 
 Thôn Phú M1 ׃, xã PhҼ֧c 

L֥c, huy֓n Tuy PhҼ֧c 
Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Bài chòi) 

5 TrӺn Th֗ Quý 
 

01/01/1968 
Khu vֽc Phò An, phҼ֩ng 
NhҺn HҼng, th֗ xã An NhҺn 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Hát b֥i, Bài chòi) 

 

II.  DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN ƯU TÚ: 33 cá nhân 

 

TT 

 

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, THÁNG,  NĂM 

SINH 

 

ĐỊA CHỈ 

LOẠI HÌNH  DI  SẢN 

VĂN HOÁ PHI  VẬT 

THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT 

TẶNG Nam Nữ 

1 Phan Ng֙c BӴn 16/01/1964  Thôn ThuԀn ņֵc, xã NhҺn 
M׃, th֗ xã An NhҺn 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Hát b֥i) 



2 
 

 

 

TT 

 

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, THÁNG,  NĂM 

SINH 

 

ĐỊA CHỈ 

LOẠI HÌNH  DI  SẢN 

VĂN HOÁ PHI  VẬT 

THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT 

TẶNG Nam Nữ 

2 Lê VŁn Công 09/9/1970  Khu ph֝ An Ninh, TT. Ngô 
Mây, huy֓n Phù Cát 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (võ c ֡truyԚn) 

3 Nguy֑n Anh DȈng 10/10/1966  Thôn Xuân An, xã Cát TҼ֩ng, 
huy֓n Phù Cát 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (nhӴc c ֱdân t֥c) 

4 Nguy֑n VŁn DȈng 20/02/1953  Thôn Hoà Dõng, xã Cát Tân, 
huy֓n Phù Cát 

Tri thֵc dân gian (Bài 
chòi) 

5 Nguy֑n KԒ Duy֓t 03/4/1977  Thôn Chánh Hoà, xã Cát 
TҼ֩ng, huy֓n Phù Cát 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (nhӴc c ֱdân t֥c) 

6 Nguy֑n ņ³nh ņa 10/6/1971  Khu vֽc Tân Hoà, phҼ֩ng 
NhҺn Hoà, th֗ xã An NhҺn 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Bài chòi) 

7 Nguy֑n KԒ Hà 01/01/1968  Thôn Chánh Liêm, xã Cát 
TҼ֩ng, huy֓n Phù Cát 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (NhӴc c ֱdân t֥c) 

8 Nguy֑n Trung HiԜn 21/4/1972  Khu ph֝ TrҼ֩ng An 2, 

phҼ֩ng Hoài Thanh, th֗ xã 
Hoài NhҺn 

Ngh֓ thuԀt tr³nh di֑n dân 

gian (Bài chòi) 

9 Lê Th֗ Hoa  15/01/1968 Thôn ņ¹ng, xã NhҺn Châu, 
thành ph֝ Quy NhҺn 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Bài chòi) 

10 Võ KhԂc Hoàng 16/9/1976  Khu ph֝ Ng֙c An Tây, 

phҼ֩ng Hoài Thanh Tây, Hoài 
NhҺn 

Ngh֓ thuԀt tr³nh di֑n dân 

gian (v» c֡ truyԚn) 

11 Nguy֑n Th֗ HҼҺng  04/10/1967 Thôn An Hoà 2, xã PhҼ֧c An, 
huy֓n Tuy PhҼ֧c 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Hát b֥i) 

12 TrӺn Th֗ ThuȢ HҼҺng  01/01/1958 Khu ph֝ M׃ ņiԚn, TT. Tuy 
PhҼ֧c, huy֓n Tuy PhҼ֧c 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Hát b֥i) 

13 Nguy֑n Th֗ Lan  01/01/1966 Khu ph֝ TrҼ֩ng An 1, 
phҼ֩ng Hoài Thanh, th֗ xã 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Hát b֥i, Bài chòi) 
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TT 

 

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, THÁNG,  NĂM 

SINH 

 

ĐỊA CHỈ 

LOẠI HÌNH  DI  SẢN 

VĂN HOÁ PHI  VẬT 

THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT 

TẶNG Nam Nữ 
    Hoài NhҺn  

14 Nguy֑n Công Lý 20/10/1955  Khu vֽc VӴn ThuԀn, phҼ֩ng 
NhҺn Thành, th֗ xã An NhҺn 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Bài chòi) 

15 Nguy֑n Th֗ Lý  16/4/1976 PhҼ֩ng Tam Quan, th֗ xã 
Hoài NhҺn 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Bài chòi) 

16 ņinh VŁn Miên 01/01/1960  Thôn 5, xã An Trung, huy֓n 

An Lão 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 

gian (chԒ tác nhӴc cֱ, 

tr³nh di֑n nhӴc cֱ Hôr°) 

17 Nguy֑n Th֗ KiԚu My  06/9/1990 Thôn QuӶng Tín, xã PhҼ֧c 
L֥c, huy֓n Tuy PhҼ֧c 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Hát b֥i, Bài chòi) 

18 Lê VŁn Nghi֓p 04/11/1970  Thôn An Hoà 1, xã PhҼ֧c An, 
huy֓n Tuy PhҼ֧c 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Hát b֥i) 

19 Phan VŁn Ngֻ 08/4/1964  Thôn Xuân An, xã Cát TҼ֩ng, 
huy֓n Phù Cát 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Hát b֥i) 

20 Nguy֑n Thanh PhҼ֧c 01/01/1955  Thôn Tân Xuân, xã Ân HӶo 
Tây, huy֓n Hoài Ân 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Bài chòi, nhӴc cֱ d©n 
t֥c) 

21 Nguy֑n VŁn Quý 05/01/1970  Khu ph֝ M׃ ņiԚn, th֗ trӸn 
Tuy PhҼ֧c, huy֓n Tuy PhҼ֧c 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (nhӴc c ֱdân t֥c) 

22 Nguy֑n VŁn RӴng 10/01/1979  Khu ph֝ TrҼ֩ng An 2, 

phҼ֩ng Hoài Thanh, th֗ xã 

Ho¨i NhҺn 

Ngh֓ thuԀt tr³nh di֑n dân 

gian (Bài chòi) 

23 HuȢnh VŁn Sao 03/12/1966  Thôn Phú Trung, xã Cát 

Th¨nh, huy֓n Ph½ C§t 

Ngh֓ thuԀt tr³nh di֑n dân 

gian (Bài chòi, nhӴc c ֱ
dân t֥c) 

24 Võ Th֗ Kim Tâm  12/11/1983 Thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, 
huy֓n Phù Cát 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Bài chòi) 



4 
 

 

 

TT 

 

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, THÁNG,  NĂM 

SINH 

 

ĐỊA CHỈ 

LOẠI HÌNH  DI  SẢN 

VĂN HOÁ PHI  VẬT 

THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT 

TẶNG Nam Nữ 

25 ņinh VŁn ThӴch 10/02/1953  Thôn Tân Xuân, xã Ân HӶo 
Tây, huy֓n Hoài Ân 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Bài chòi) 

26 TrӺn Thi֓n Thanh 08/02/1970  Khu ph֝ M׃ ņiԚn, th֗ trӸn 
Tuy PhҼ֧c, huy֓n Tuy PhҼ֧c 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Hát b֥i) 

27 Bùi Th֗ Lê ThԂm  07/11/1978 Khu ph֝ An DҼ֭ng 2, phҼ֩ng 
Hoài Tân, th֗ xã Hoài NhҺn 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Bài chòi) 

28 Nguy֑n VȈ Thông 05/10/1966  T ֡ 2, khu vֽc Tây PhҼҺng 

Danh, phҼ֩ng ņԀp ņ§, th֗ x« 

An NhҺn 

Ngh֓ thuԀt tr³nh di֑n dân 

gian (H§t b֥i) 

29 Phan VŁn Th֗nh 01/01/1970  Thôn Xuân An, xã Cát TҼ֩ng, 
huy֓n Phù Cát 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Hát b֥i, Bài chòi) 

30 ņԊng VŁn T֗nh 28/8/1950  Thôn TrҼ֩ng ņ֗nh 1, xã Bình 
Hoà, huy֓n Tây SҺn 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Hát b֥i) 

31 Nguy֑n VŁn Trung 10/5/1962  Khu ph֝ PhҼҺng Phi, th֗ trӸn 
Cát TiԒn, huy֓n Phù Cát 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Võ c ֡truyԚn) 

32 ņinh Th֗ TuyԒt  03/7/1969 Khu ph֝ 7, th֗ trӸn An Lão, 
huy֓n An Lão 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Dân ca Hôr°) 

33 PhӴm Hoàng Vi֓t 02/12/1960  Khu ph֝ 3, phҼ֩ng Quang 
Trung, thành ph֝ Quy NhҺn 

Ngh֓ thuԀt trình di֑n dân 
gian (Hát b֥i, Bài chòi) 

 


